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Möôøi taùm haøng Kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù naêm yù: 
1) Ñöùc thaêng tieán. 
2) Nôi ôû. 
3) Teân. 
4) Thieän Taøi noùi keä khen ngôïi. 
5) Leã taï ra ñi. 
Trong ñaïo traøng Boà ñeà: theå chôn nhö roäng lôùn töø taâm boà ñeà (Daï 

thaàn nhö tröôùc). Thaàn Thuû hoä nhöùt thieát thaønh taêng tröôûng oai löïc: che 
chôû chuùng sanh, taêng tröôûng trí löïc, hieån hieän ba khoâng, trí theá xuaát theá, 
vöôït bieån sanh töû, vaøo ñôøi ñoä sanh. Ñoaïn töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán giaûi 
thoaùt Thaäm thaâm töï taïi dieäu aâm coù 10 yù: 

1) (4,5 haøng) suy xeùt phaùp tieán tu. 
2) (6 haøng) Daï thaàn hieän voâ soá thaân ñoä sanh. 
3) (5 haøng) Thieän Taøi caàu phaùp. 
4) (7 haøng) Daï thaàn khen ngôïi trí ñöùc Thieän Taøi. 
5) (14 haøng) Daï thaàn thuyeát phaùp. 
6) (14 haøng) Daï thaàn giaûng 10 caùch nhaäp caûnh giôùi Nhö Lai. 
7) (29 haøng) ñaït phaùp ñoä sanh. 
8) (35 haøng) Thôøi gian ñaït phaùp cuûa Daï thaàn. 
9) (69,5 haøng) söï cuùng Phaät cuûa Daï thaàn. 
10) Ñöùc thaêng tieán. 
Veà söï ñaït phaùp, ta ñaït giaûi thoaùt khieán theá gian khoâng coøn lôøi thoâ 

aùc: bieán ngoân ngöõ theá gian thaønh Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Kieáp ly caáu quang 
minh: theå taùnh ba khoâng cuûa Baùt-nhaõ. Nöôùc Phaùp giôùi coâng ñöùc Vaân: 
trí hueä laø coâng ñöùc chaùnh phaùp trong phaùp giôùi: Hieåu nghieäp chuùng 
sanh: nhôø trí ba khoâng tòch tònh khoâng taùnh bieát roõ nghieäp cuûa chuùng 
sanh. Nhö hình hoa sen: trí phaân bieät roõ veà theå ñöùng roãng laëng khoâng 
taïp nhieãm. Coõi naøy ôû beân söôøn nuùi Tu Di: trí hueä an truï trong bieän taøi 
voâ ngaïi cuûa Nhö Lai. Phaùt ra aâm thinh haïnh nguyeän cuûa Nhö Lai: tieáng 
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thuyeát phaùp vang khaép möôøi phöông, khai ngoä taát caû chuùng sanh. Trang 
nghieâm baèng hoa sen: chaùnh phaùp aáy khieán chuùng sanh ñaït trí khoâng 
nhieãm. Voâ soá hoa sen khaùc: trí vi dieäu roäng lôùn hieåu roõ saùu töôùng gioáng 
khaùc cuûa caûnh giôùi vaø nghieäp chuùng sanh. Voâ soá ma ni: trí saéc bieát giaûng 
thuyeát naêm phaàn höông. Voâ soá coõi nöôùc: boán bieän taøi trong Baùt-nhaõ 
phaân bieät roõ nghieäp cuûa chuùng sanh. Nöôùc Dieäu traøng:boán bieän taøi voâ 
ngaïi. Cung vua: trí caên baûn. Cung Phoå Baûo hoa quang: trí sai bieät trong 
trí caên baûn. Caùch ñaây khoâng xa coù ñaïo traøng Phoå Hieän Phaùp Vöông: trí 
caên baûn khôûi taâm boà ñeà, thaønh töïu taâm bi vaø trí sai bieät, ñoä sanh baèng 
chaùnh phaùp. Voâ soá Nhö Lai: bieán phieàn naõo chuùng sanh thaønh Baùt-nhaõ. 
Nhaät Phaùp Haûi Loâi AÂm Quang Minh Vöông: trí caên baûn khôûi trí sai bieät, 
söï hieåu bieát vöôït treân voïng tình cuûa theá gian, gioûi giaûng thuyeát, ñoaïn tröø 
hoaëc nghieäp cuûa chuùng sanh, nhieáp phuïc taø luaän. Chuyeån Luaân Vöông 
Thanh Tònh Nhöït Quang Minh Dieän: trí saùng chieáu soi khaép nôi. Thoï trì 
chaùnh phaùp: töø trí caên baûn khôûi trí sai bieät hoïc phaùp. Sau khi Phaät nhaäp 
Nieát-baøn, vua xuaát gia: ñòa saùu troïn veïn trí vöôït ba coõi, hoä trì phaùp baèng 
trí ba khoâng. Luùc chaùnh phaùp saép dieät, caàn coù ngöôøi uûng hoä. Vì gaàn thôøi 
maïc phaùp nghieäp chöôùng naëng neà, Tyø kheo ñoäc aùc, khoâng caàu phöôùc 
ñöùc: vò naøy chæ tu trí, khoâng haønh bi. Vua hieän thaàn thoâng ñeå chaùnh phaùp 
toàn taïi theâm saùu vaïn naêm ngaøn naêm: saùu vaïn: saùu vò; naêm ngaøn: moãi vò 
ñuû phaùp naêm vò. Caùc ñöùc Phaät xuaát hieän: troïn veïn trí Baùt-nhaõ Daï thaàn 
cuùng Phaät: haïnh tu cuûa möôøi ñòa. Vua, hoaøng toäc ñeàu xuaát gia: Baùt-nhaõ 
ba khoâng laø trí bi ra khoûi sanh töû. Chuyeån luaân vöông: Phoå Hieàn. Tyø 
kheo ni: Daï thaàn. Giaûi thoaùt thaäm thaâm töï taïi Dieäu aâm: tieáng vang xa, 
khoâng theå taùnh, khoâng phaân bieät, ñoä thoaùt chuùng sanh. Ñòa saùu chuyeân 
tu Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Ñoaïn töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù saùu yù: 

1) Ñöùc thaêng tieán. 
2) Nôi ôû. 
3) Teân. 
4) Nhaéc laïi phaùp. 
5) Thieän Taøi noùi keä khen ngôïi. 
6) Leã taï ra ñi. 
Trong hoäi Phaät: töø trí boà ñeà khoâng taïo taùc, khoâng suy xeùt, ñuû 

phöông tieän Ba-la-maät vaøo ñôøi ñoä sanh. Ñoaïn töø baáy giôø ñeán Giaûi thoaùt 
xuaát sanh quaûng ñaïi hyû duyeät quang minh coù naêm yù: 

1) (7 haøng) Thieän Taøi ñeán nôi caàu phaùp. 
2) (15,5 haøng) Daï thaàn daïy phaùp. 
3) (66 haøng) Daï thaàn noùi veà caûnh giôùi cuûa phaùp. 
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4) (19 haøng) thôøi gian phaùt taâm. 
5) Daïy phaùp. 
Phaàn töø thieän nam töû vaøo kieáp... coù boán yù: 
1) Thôøi gian phaùt taâm. 
2) Coõi nöôùc. 
3) Ñöùc Phaät. 
4) Voâ soá Nhö Lai xuaát hieän ôû caùc coõi trong ñoù coù coõi Dieâm Phuø. 

Thaønh kieân coá Dieäu Baûo trang nghieâm Vaân ñaêng, moät vaïn thaønh bao 
boïc, ngöôøi soáng vaïn tuoåi, vua teân Nhöùt Thieát Phaùp AÂm Vieân Maõn Caùi, 
600 ñaïi thaàn, saùu vaïn theå nöõ, 700 ngöôøi con, Baûo Quang Minh con gaùi 
cuûa moät tröôûng giaû vaø 60 ñoàng nöõ xinh ñeïp. Vua khen ngôïi vieäc tin tu 
coâng ñöùc cuûa Baûo Quang neân töï tay thöôûng aùo baùu. Vua Nhöùt Thieát 
Phaùp AÂm Vieân Maõn Caùi chính laø Phaät Tyø-loâ-giaù-na. Vua Quang Minh: 
vua Tònh Phaïn. Phu nhaân Lieân Hoa Quang: hoaøng haäu Ma Da. Baûo 
Quang: daï thaàn. Ñoä sanh baèng boán nhieáp phaùp: boà ñeà. Ñoù laø thôøi gian 
phaùt taâm, laø haïnh töø bi roäng lôùn khoâng giôùi haïn cuûa ñòa baûy. Coõi Phoå 
quang minh chôn kim ma ni sôn: töø trí saùng haønh bi khoâng tröôùc sau. 
Chôn kim: phaùp thaân. Phaät Phoå Chieáu Phaùp Giôùi Trí Tueä Sôn Tòch Tònh 
oai ñöùc Vöông: trí saùng soi khoâng cuøng taän. Sôn: baát ñoäng, cao. Khoâng 
taïo taùc: tòch tònh. Trí hieän, phieàn naõo ñoaïn: uy ñöùc. Luùc coøn tu haïnh Boà- 
taùt, ñöùc Phaät luoân laøm thanh tònh coõi nöôùc: trang nghieâm baèng trí caên 
baûn. Voâ soá Phaät xuaát hieän: trí saùng dung nhieáp. Vua Nhöùt Thieát Phaùp 
AÂm Vieân Maõn Caùi: haïnh tri bi. Phöông tieän cuûa naêm vò: 500 ñaïi thaàn; 
haïnh töø bi trong saùu thuù: theå nöõ. 700 ngöôøi con: baûy phaàn giaùc. 60 ñoàng 
nöõ: trí hueä trong saùu thuù. Taùc giaû noùi keä: trí saùng chieáu soi chính laø Phaät, 
tuøy thuaän boån nguyeän laø cha laønh nuoâi döôõng chuùng sanh laø töø maãu, lôïi 
ích muoân loaïi laø theå nöõ. Voâ soá coõi nöôùc: haïnh ñoä sanh baèng boán nhieáp 
phaùp. Moïi vieäc tu taäp cuûa vua vaø hoaøng toäc ñeàu laø phöông tieän Ba-la- 
maät cuûa ñòa baûy, laø haïnh töø bi trong ñôøi. Ñaïi Vieãn haønh: töø bi vaøo ñôøi 
ñoä sanh, roäng lôùn khaép möôøi phöông. Ñòa naøy chuyeân tu phöông tieän 
Ba-la-maät. Phaàn töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù ba yù: 

1) Ñöùc thaêng tieán. 
2) Teân. 
3) Leã taï ra ñi. 
Trong ñaïo traøng: trí khoâng duïng coâng hieän ñuû coâng duïng cuûa ñòa 

taùm, khoâng phaân bieät ba ñôøi. Daï thaàn Ñaïi nguyeän tinh taán löïc cöùu hoä 
nhöùt thieát chuùng sanh, Vieân maõn trí bi khoâng duïng coâng, töï taïi ñoä sanh, 
ñöôïc caùc ñöùc Phaät khuyeân nhuû uûng hoä. Ñoaïn töø baáy giôø ñeán giaûi  thoaùt 
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coù saùu yù: 

1) (15 haøng) Ñeán nôi, Thieän Taøi thaáy moïi vieäc sai khaùc cuûa    Daï 
thaàn.  

2) Phaùt möôøi taâm. 
3) Thieän Taøi ñaït phaùp, noùi keä khen ngôïi. 
4) (66 haøng) Daï thaàn noùi teân phaùp. 
5) (37 haøng) trí cuûa Boà-taùt roäng lôùn, vöôït treân söï suy löôøng cuûa 

theá gian. 
6) Thôøi gian phaùt taâm cuûa Daï thaàn; Daï thaàn ngoài toøa sö töû trang 

nghieâm löôùi baùu: theá trí tòch tònh khoâng duïng coâng, hieån hieän taát caû coõi 
nöôùc, thuyeát giaûng giaùo phaùp, tuøy thuaän hieän thaân ñoä thoaùt. 

Thieän Taøi kính leã: troïng phaùp. Thieän Taøi ñaït lôïi ích. Vaên sau coù 
caâu: Thieän Taøi hoûi teân phaùp moân, daï thaàn daïy: ñoù laø phaùp giaùo hoùa 
chuùng sanh, khieán chuùng sanh phaùt caên laønh. Vì taát caû chuùng sanh ñeàu 
töø trí khoâng taïo taùc, nhôø trí saùng phaùt phaùt sanh phaùp laønh, ñoaïn tröø khoå 
naõo. Vì khoâng hieåu theå trí khoâng taïo taùc neân chuùng sanh taïo nghieäp. 
Nhôø hieåu ñöôïc phaùp naøy, caên laønh sanh khôûi, khoå naõo ñoaïn dieät. Thieän 
Taøi hoûi veà thôøi gian phaùt taâm, daï thaàn daïy: trí cuûa Boà-taùt roäng lôùn, vöôït 
treân söï phaân bieät hieåu bieát cuûa theá gian. Vì theå taùnh thanh tònh. Saùu ví 
duï tieâu bieåu trí: 

1) Maët trôøi trong hö khoâng, khoâng phaân bieät ñeâm ngaøy. 
2) Maët trôøi aùnh hieän trong taát caû moïi hieän töôïng. 
3) Thuyeàn sö laùi con taøu giöõa bieån khôi. 
4) Taùnh khoâng cuûa taát caû caùc coõi nöôùc voán thanh tònh, khoâng phaân 

bieät.  
5) Haïnh nguyeän nhö gioù naâng vaïn vaät. 
6) Nhö ngöôøi giaû tuy ñuû tay chaân nhöng khoâng tri giaùc buoàn   vui 

laïnh noùng. 
Caùch ñaây voâ soá kieáp: theå taùnh khoâng phaân bieät. Kieáp Thieän Quang: 

theå cuûa trí khoâng duïng coâng. Coõi Baûo Quang: trí khoâng duïng coâng tuøy 
vaät hieån hieän coâng dung. Moät vaïn ñöùc Phaät xuaát hieän: trí öùng hieän muoân 
haïnh. Ñöùc Phaät Phaùp Luaân AÂm Hö Khoâng Ñaêng Vöông: trí khoâng duïng 
coâng töï taïi thuyeát phaùp ñoä sanh, khoâng vöôùng chaáp. Cung Baûo trang 
nghieâm: caûnh hoùa hieän cuûa trí. (Phöông ñoâng nhö tröôùc). Vöôøn Dieäu 
Quang: haïnh che chôû chuùng sanh. Ñaïo traøng Baûo hoa: ñoä sanh baèng 
haïnh nguyeän, nôû hoa boà ñeà. Ñöùc Phaät thaønh ñaïo treân toøa sö töû: trí khoâng 
duïng coâng luoân chieáu soi caùc coõi nhöng khoâng ñaém nhieãm, theå cuûa trí 
khoâng thaønh hoaïi. Traûi qua 100 naêm: möôøi Ba-la-maät trong möôøi   ñòa. 
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Vua Thaéng Quang: trí, daïy doã thaùi töû laø haïnh. 500 ñaïi thaàn muoán haïi ta: 
500 ñeä töû cuûa BoÀ Ñeà Ñaït Ña. Nhöõng toäi nhôn ta cöùu ñoä: 1000 Phaät trong 
hieàn kieáp. Traêm vaïn A-taêng-kyø Boà-taùt: vua Thaéng Quang, luaän sö Taùt 
Giaù Ni kieàn Töû (ngoaïi ñaïo loõa theå, tu khoå haïnh). Hoaøng toäc: Saùu vaïn ñeä 
töû cuûa ngoaïi ñaïo. Ñoù laø coâng duïng cuûa trí. Phaät töû! cöùu toäi nhôn xong, ta 
hoïc ñaïo vôùi Phaät Hö Khoâng Ñaêng Vöông suoát 500 naêm, thaønh töïu traêm 
vaïn Ñaø-la-ni: theá trí khoâng duïng coâng coù trong naêm vò. (Chæ khaùc nhau 
laø thaønh thuïc hay chöa thaønh thuïc thoâi) ( soá ñöùc Phaät tuøy theo caùc vò nhö 
tröôùc). 11,5 haøng töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù ba yù: 

1) Nôi ôû. 
2) Teân. 
3) Leã taï ra ñi. 
Vöôøn Laâm Tyø ni: haïnh ñoä sanh roäng lôùn cuûa ñòa chín. Thaéng laïc: 

ñoä sanh baèng phaùp laïc. Ñoù cuõng laø nôi Phaät ñaûn sanh. Ñaïi chín thoï sanh 
baèng trí ñoä sanh. Ñoaïn nhaäp phaùp coù 10 yù: 

1) (6 haøng) Thieän Taøi ñeán gaëp thieän tri thöùc. 
2) (3 haøng) Thieän Taøi caàu phaùp. 
3) (12,5 haøng) 10 caùch thoï sanh. 
4) Phaùp thoï sanh. 
5) (12 haøng) nhaéc laïi phaùp, khen ngôïi phaùp. 
6) (2,5 haøng) thôøi gian ñaït phaùp cuûa thieän tri thöùc. 
7) Caûnh giôùi cuûa phaùp. 
8) (23 haøng) nhaéc laïi phaùp. 
9) Ñöùc thaêng tieán. 
10) Nghóa vaên. 
Thoï sanh: sau khi ñaït phaùp voâ sanh nhaãn vaø trí khoâng duïng coâng, 

vò naøy hoïc phaùp Phaät, thuyeát phaùp cho chuùng sanh, nhö phaàn keä: sieâng 
naêng nghe phaùp vui quaùn saùt; thoâng hieåu ba ñôøi khoâng chöôùng ngaïi; 
thaân taâm thanh tònh nhö hö khoâng. Ñoù laø ñaït phaùp thoï sanh taïng. Caûnh 
giôùi cuûa phaùp: caûnh giôùi thoï sanh. Thôøi gian ñaït phaùp, ñoáùi vôùi haïng yeáu 
keùm, ñöùc Phaät ra ñôøi töø thai meï; vôùi baäc thöôïng caên, Phaät sanh töø hoa 
sen hoaëc töø hö khoâng; vôùi baäc thoâng tueä, trí Phaät vaø chuùng sanh laø moät. 
Phaät coù trong moïi hieän töôïng. Moät traêm naêm ñaït ñaïo: töø ñòa chín leân ñòa 
10 laø 100 naêm. (Kieáp soá thaønh Phaät nhö tröôùc) coõi Phoå Baûo: thoå cuûa coõi 
nöôùc laø haïnh nguyeän Phoå Hieàn. Kieáp Duyeät laïc: ñòa chín sanh trong nhaø 
trí tueä cuûa Nhö Lai. 80 na do tha Phaät xuaát hieän: ñaït trí Phaät. Phaät Töï 
Taïi Coâng Ñöùc Traøng... trí bi. 20 öùc na do tha theå nöõ: haïnh bi trí. Vöôøn 
röøng laàu gaùc: trí vaøo ñôøi, phaùp laïc cuûa Boà-taùt. Caây Nhöùt thieát thi hyû 
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quang: Boà-taùt daïy phaùp vui loøng chuùng sanh. Hoaøng haäu vin caønh caây, 
ñaûn sanh Boà-taùt: vôùi loøng töø Boà-taùt taïo duyeân ñoä sanh, kyø thaät Boà-taùt 
khoâng coù söï thoï sanh. Caây Taùt Laïc sai: (cao hieån) phöôùc ñöùc roäng lôùn. 
Ñòa chín chuyeân tu löïc Ba-la-maät. Chín haøng töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø 
taï ra ñi coù boán yù: 

1) Ñöùc thaêng tieán. 
2) Nôi ôû. 
3) Teân. 
4) Leã taï ra ñi. 
Thaønh Ca-tyø-la (nhö tröôùc). Cuø baø (cuø di; Thuû hoä ñòa) giöõ gìn haïnh 

töø bi cuûa Boà-taùt (nhö tröôùc). Ñoaïn Thaùi töû Oai Ñöùc cöôùi Cuø Baø coù 10 
yù: 

 
 
 

ñôøi. 
 
 
 

mình. 
 
 
 
 

Phaät. 

1) Thaùi töû daïo chôi. 
2) Thieän Hieän gaëp vaø yeâu thaùi töû. 
3) Thieän Hieän töï bieát thaân phaän haï tieän. 
4) Thieän Hieän naèm mô gaëp Phaät, thieân nhôn maùch baûo Phaät ra 
 
5) Thieän Hieän töï xin laøm vôï thaùi töû. 
6) Thaùi töû hoûi veà gia theá. 
7) Coâng ñöùc söï ra ñôøi cuûa Thieän Hieän. 
8) Thaùi töû yeâu caàu Thieän Hieän veà vieäc haønh haïnh Boà-taùt cuûa 
 
9) Thieän Hieän ñoàng yù. 
10) Thaùi töû cöôùi Thieän Hieän. 
Phaàn coâng ñöùc cuûa Thieän Hieän coù 10 yù: 
1) Meï Thieän Hieän khen ngôïi ñöùc cuûa con gaùi. 
2) Thaùi töû vaø Dieäu Ñöùc vaø 10 ngaøn theå nöõ vaøo ñoïa traøng gaëp 
 
3) Thaùi töû vaø ñoàng nöõ gaëp Phaät cuùng döôøng. 
4) Phaät thuyeát phaùp. 
5) Thaùi töû vaø ñoàng nöõ nghe phaùp ñaït ñònh. 
6) Dieäu Ñöùc ñaït ñònh khoâng thoaùi chuyeån taâm boà ñeà. 
7) TöØ taï Phaät, thaùi töû veà cung thöa vieäc cuøng phuï hoaøng. 
8) Nghe theá, vua trieäu taäp quaàn thaàn, truyeàn ngoâi cho thaùi töû,  roài 

cuøng hoaøng toäc ñeán nôi Phaät. 
9) Sau khi gaëp Phaät, leã kính, vua ngoài moät beân, Nhö Lai duøng thaàn 

thoâng phoùng aùnh saùng hoùa hieän phaùp ba thöøa. 
10) Vua vaø hoaøng toäc hieåu phaùp, xuaát gia tu hoïc ñaït ñònh. 
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Phaàn thaùi töû leân ngoâi 15 ngaøy ñuû baûy baùu coù 10 yù: 
1) Thaùi töû leân ngoâi, töï nhieân xuaát hieän baûy baùu. 
2) 80 nöôùc nhoû phoøng hoä. 
3) Thaùi töû thænh Phaät vaøo cung. 
4) Phaät vaøo cung ñoä sanh. 
5) Thaùi töû chính laø Phaät Tyø-loâ-giaù-na. 
6) Vua Thieän Chuû laø Phaät Baûo Hoa ôû coõi phöông ñoâng. 
7) Meï cuûa Thieän Hieän chính laø Thieän Muïc. 
8) Phu nhôn Dieäu Ñöùc chính laø Cuø Ba. 
9) Söï cuùng döôøng Phaät. 
10) 50 ñöùc Phaät. 
Phaàn tieáp theo coù 10 yù: 
1) Ñaït phaùp. 
2) Sau khi tu taäp, sieâng naêng tu taäp. 
3) Khuyeân tu phaùp. 
4) Tuy tu taäp trong voâ soá kieáp nhöng chöa hieåu heát haïnh Boà-taùt. 
5) Ñöùc thaêng tieán. 
6) Khen ngôïi ñöùc cuûa thieän tri thöùc sau. 
7) Hieån hieän nôi ôû cuûa thieän tri thöùc. 
8) Teân thieän tri thöùc. 
9) Nhaéc laïi phaùp treân. 
10) Nhaân tu ngaøy xöa. 
Ñoù laø thôøi gian ñaït phaùp cuûa Boà-taùt. Trong ba thöøa, caùc coå ñöùc 

neâu boán yù veà thieän tri thöùc naøy: 
1) Ñaït chôn khoâng chöùng. 
2) Bieát chônh haønh tuïc. 
3) Soáng trong theá tuïc nhöng khoâng ñaém nhieãm. 
4) Ñoä sanh baèng töø bi. 
Ñoù laø haïnh Phoå Hieàn cuûa ñöùc Tyø-loâ-giaù-na. ÔÛ ñaây neâu 10 yù: 
1) Tuøy thieän hieän thaân ñoä sanh baèng trí  khoâng nöông töïa. 
2) Nhö taùnh cuûa boùng khoâng buïi. 
3) Trí voân khoâng phaân bieät, tuøy thuaän hieån hieän. 
4) Trí khoâng kia ñaây nhö thaáy tieáng vang tuøy vaät caûn. 
5) Söï hieåu bieát cuûa chuùng sanh khoâng phaûi laø trí. 
6) Trí khoâng taïo taùc, tuøy thuaän ñoä sanh. 
7) Nhö ngöôøi aûo coù hình nhöng khoâng chaát, khoâng tri giaùc. 
8) Theå trí troáng khoâng, tuøy chuùng sanh hieån hieän. 
9) Ñoä sanh baèng taâm bi khoâng phan duyeân. 
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6 yù: 

10) Trí hieåu roõ theå taùnh thanh tònh cuûa chuùng sanh. 
Ñoù laø phöông tieän ñaït phaùp ñòa möôøi moät. Ñoaïn töø baáy giôø...   coù 

 
1) (19 haøng) Thieän Taøi ñeán giaûng ñöôøng Quang Minh, Dieäu  Ñöùc 

vaø vaïn thaàn khaùc ra ñoùn, khen ngôïi ñöùc cuûa Thieän Taøi. 
2) (10 haøng) Dieäu Ñöùc khen ngôïi haïnh cuûa Thieän Taøi. 
3) (25 haøng) ñeán nôi ôû Cuø Ba, Thieän taøi thænh phaùp. 
4) Cuø Ba thuyeát giaûng haïnh nguyeän bi trí cuûa Boà-taùt vaø möôøi haïnh 

cuûa thieän tri thöùc, noùi keä nhaéc laïi phaùp treân. 
5) (56 haøng) Cuø Ba traû lôøi veà caûnh giôùi cuûa Phaùp. 
6) Thôøi gian ñaït phaùp. 
Giaûng ñöôøng Quang Minh: Hai trí theá xuaát theá cuûa ñòa 10 thanh 

tònh bình ñaúng, vieân maõn bi trí, phaù tröø u toái, dung nhieáp moïi phaùp. 
Thaàn Voâ Öu Dieäu Ñöùc vaø moät vaïn thaàn nghinh ñoùn khen ngôïi Thieän 
Taøi: Tieän Taøi troïn veïn bi trí. Moät vaïn thaàn troâng coi cung ñieän: vieân 
maõn moïi haïnh Thieän Taøi leân giaûng ñöôøng: nhaäp vò, hieåu roõ bi trí cuûa 
Nhö Lai. Tìm kieám khaép nôi: nhaäp vò dung hôïp; ngoài toøa sen: khoâng 
ñaém nhieãm. Taùm vaïn boán ngaøn theå nöõ: Taùm vaïn boán ngaøn phieàn naõo. 
Töø bi ñoä thoaùt: cuøng thuoäc hoaøng toäc. Thieän aùc dung hôïp: haïnh thoâ, lyù 
teá: taø ñaïo ñoäc aùc: baát thieän; caàu hoïc phaùp laønh: thieän. Ngoaïi ñaïo trôøi 
ngöôøi tu phaùp laønh: thieän; ñieàu phuïc khoå ba coõi: baát thieän. Nhò thöøa vaø 
Boà-taùt coõi tònh ñieàu phuïc nghieäp ba coõi: thieän; chöa ñaït trí Nhö Lai: baát 
thieän. Laïi nhö tieàn thaân Cuø Ba boá thí anh laïc vì loøng yeâu thöông vaø baát 
thieän, nhöng nhôø ñoù suoát 250 kieáp khoâng vaøo coõi aùc, sanh trong hoaøng 
toäc, ñaït möôøi ñòa laø baát thieän dung hôïp thieän. Ngoaïi ñaïo taø kieán khoâng 
coù söï hieåu bieát chôn chaùnh nhöng vaãn cho mình laø chaùnh, tuy phaùt taâm 
caàu ñaïo cöùu caùnh nhöng khoâng ñaït giaûi thoaùt. Vì taø kieán sanh vaøo coõi 
aùc (nhö phaàn theá giôùi chuûng trong phaåm coõi Hoa Taïng tröôùc). Thôøi gian 
phaùt taâm coù 10 yù: 

1) Voâ soá kieáp ôû quaù khöù. 
2) Kieáp Thaéng Haïnh. 
3) Coõi voâ uùy. 
4) Vua cai trò boán phöông teân An oån. 
5) Coõi Dieâm Phuø. 
6) Thaønh Cao Thaéng Thoï. 
7) Thaønh lôùn nhöùt trong 80 thaønh. 
8) Vua Taøi Chuû. 
9) Saùu vaïn theå nöõ. 





  
10) 500 ñaïi thaàn 500 ngöôøi con. 
Kieáp Thaéng Haïnh: töø bi nhaäp ñònh quaùn saùt; coõi voâ uùy: nhaäp ñònh 

thoaùt khoûi naêm noãi sôï veà sanh töû; vua cai trò boán phöông: Ñoä sanh baèng 
boán nhieáp phaùp. Thaønh Cao Thaéng Thoï: haïnh thuø thaéng roäng lôùn cuûa 
möôøi ñòa. Thaønh lôùn nhöùt trong 80 thaønh: caùc vò ñeàu tu hoïc töø taùm chaùnh 
ñaïo nhöng ôû möôøi ñòa, taùm chaùnh ñaïo laø haïnh thuø thaéng. Theå nöõ, ñaïi 
thaàn, vöông töû: tri bi. Caùc thaàn: haïnh ñoä sanh roäng lôùn trong saùu ñaïo. 
Phaät Thaéng Nhuït Thaân: trí caên baûn. Voâ soá Phaät: trí sai bieät töø trí caên baûn 
(saùu vò ñeàu ñuû hai trí aáy nhö tröôùc). 

 
 
 
 


